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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN
 

             
 

Bản án số: 17/2017/HNGĐ-PT 

Ngày 28 – 9 - 2017 
V/v yêu cầu chia tài sản chung sau 

ly hôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lương Thị Hồng; 

Các Thẩm phán:                          Bà Chu Lệ Hường; 

Ông Chu Thế Vương. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Sơn Lâm – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Lạng Sơn. 
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn: Ông Nguyễn Tuấn 

Anh - Kiểm sát viên tham gia phiên tòa. 

Trong ngày 28 tháng 9 năm 2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 15/2017/TLPT-HNGĐ ngày 14 

tháng 8 năm 2017 về yêu cầu chia tài sản chung sau ly hôn 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 10/2017/HNGĐ-ST ngày 18 tháng 5 năm 

2017 của Toà án nhân dân thành phố L, tỉnh Lạng Sơn bị kháng cáo, kháng nghị. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 73/2017/QĐ-PT ngày 

05 tháng 9 năm 2017 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị Minh Y; Địa chỉ: Tổ B, phường H, thành 

phố T, tỉnh Thái Nguyên. Có mặt.  

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Ông Phan Kế H – 

Luật sư văn phòng luật sư A, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Có mặt.
 

2. Bị đơn: Anh Lê Kim N; Địa chỉ: Đường V, tổ C, khối H, phường C, 

thành phố L, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Lê Quỳnh Phương M và 

chị Lê Quỳnh Phương K, sinh ngày 03/10/1998. Địa chỉ: Tổ B, phường H, thành 

phố T, tỉnh Thái Nguyên. 

Người đại diện theo ủy quyền của chị Lê Quỳnh Phương M và chị Lê 

Quỳnh Phương K là chị Nguyễn Thị Minh Y; Địa chỉ: Tổ B, phường H, thành 

phố T, tỉnh Thái Nguyên.
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4. Người kháng cáo: Chị Nguyễn Thị Minh Y – là nguyên đơn. 

5. Viện kiểm sát kháng nghị: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và các tài liệu, chứng cứ khác thì 

nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
 

Chị Nguyễn Thị Minh Y và anh Lê Kim N tự nguyện chung sống với 

nhau từ năm 1996, đến ngày 13/7/1998 đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân 

phường C, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn. Quá trình chung sống, theo Chị Nguyễn 

Thị Minh Y vợ chồng anh chị có tạo lập được khối tài sản chung là ngôi nhà và 

đất tại thửa đất số 86, tờ bản đồ số 57, bản đồ địa chính phường C, thành phố L, 

tỉnh Lạng Sơn. Sau một thời gian chung sống, do nảy sinh nhiều mâu thuẫn, 

không thể hàn gắn được, vì vậy năm 2013 anh chị đã làm thủ tục ly hôn, tại bản 

án số 11/2013/HNGĐ-PT ngày 18/9/2013 của Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

đã giải quyết xong quan hệ về hôn nhân và con chung giữa chị và anh Lê Kim 

N. Riêng quan hệ về tài sản chưa giải quyết do anh, chị chưa yêu cầu. Nay chị 

khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết chia đôi khối tài sản chung giữa chị và anh 

Lê Kim N là ngôi nhà và đất tại thửa đất số 86, tờ bản đồ số 57, bản đồ địa chính 

phường C, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn. Chị đề nghị được chia diện tích đất có 

chiều dài là 15m tính từ thửa đất số 92 của ông Hoàng K trở vào. Chị đề nghị 

Tòa án sử dụng kết quả định giá tài sản năm 2013 để giải quyết với kết quả định 

giá nhà đất lúc đó là 2.200.000.000 đồng. 

Anh Lê Kim N thừa nhận quá trình chung sống và đi đến kết hôn như chị 

Nguyễn Thị Minh Y trình bày. Riêng về tài sản anh không nhất trí với ý kiến 

của chị Nguyễn Thị Minh Y cho rằng nhà đất là tài sản chung được tạo lập trong 

thời kỳ hôn nhân, vì cơ bản nhà đất là do công sức của anh tạo dựng nên. Anh 

chỉ đồng ý chia đất cho chị Nguyễn Thị Minh Y với chiều dài mảnh đất từ 10m 

đến 12m tính từ thửa đất số 92 của ông Hoàng K kéo vào. Nếu Chị Nguyễn Thị 

Minh Y không yêu cầu chia đất mà chỉ yêu cầu anh thanh toán trị giá đất thì anh 

nhất trí thanh toán cho chị Nguyễn Thị Minh Y 700.000.000 đồng. Anh nhất trí 

lấy kết quả định giá tài sản năm 2013 để giải quyết. Theo anh nhớ kết quả định 

giá tài sản năm 2013 thì giá trị nhà đất là 2.200.000.000 đồng. 

Với nội dung vụ án như trên tại bản án dân sự sơ thẩm số 

10/2017/HNGĐ-ST ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Toà án nhân dân thành phố 

L, tỉnh Lạng Sơn đã quyết định: 

Áp dụng Điều 33, Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình năm 2015; khoản 4 

Điều 7 Thông tư 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2016 

hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình; Áp dụng 

khoản 3 Điều 144, khoản 2 Điều 147 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 5 và 

khoản 7 Điều 27 Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH 12 ngày 27/02/2009 của Uỷ 

ban thường vụ Quốc hội khoá 12 về án phí, lệ phí Toà án; khoản 1 Điều 48 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 
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Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án.  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chị Nguyễn Thị Minh Y.  

Anh Lê Kim N được quyền quản lý và sử dụng diện tích đất tranh chấp 

(1079m
2
 đất): Thửa đất số 86, tờ bản đồ số 57, bản đồ địa chính phường C, thành 

phố L, tỉnh Lạng Sơn. Thửa đất này đã được nhà nước cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất số 01297QSDĐ/348/2002/QĐ-UBND (H) ngày 21/8/2002 

đứng tên hộ chị Nguyễn Thị Minh Y. Địa chỉ khu đất: Khu N, Khối Đ, phường C, 

thành phố L, tỉnh Lạng Sơn. Khu đất có vị trí tiếp giáp như sau: 

Phía Bắc giáp thửa đất số 77 và lưu không đường (thửa số 89). 

Phía Nam giáp thửa đất số 92 (ông Hoàng K) 

Phái Đông giáp lưu không đường C (thửa 89). 

Phía Tây giáp thửa đất số 81, 84, 88. 

Anh Lê Kim N phải có trách nhiệm trả cho chị Nguyễn Thị Minh Y số 

tiền là 1.100.000.000 đồng (một tỷ một trăm triệu đồng) tương đương với giá trị 

một nửa diện tích đất tranh chấp. 

 2. Về án phí: Anh Lê Kim N phải chịu 45.000.000 đồng án phí dân sự sơ 

thẩm có giá ngạch để sung quỹ Nhà nước.  

Chị Nguyễn Thị Minh Y phải chịu 45.000.000 đồng án phí dân sự sơ 

thẩm có giá ngạch để sung quỹ Nhà nước. Chị Nguyễn Thị Minh Y đã nộp 

20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) tạm ứng án phí theo biên lai thu tạm 

ứng án phí, lệ phí Tòa án số: AA/2012/0896, ngày 09/3/2016 tại Chi cục Thi 

hành án dân sự thành phố L, tỉnh Lạng Sơn. Chị Nguyễn Thị Minh Y còn phải 

nộp 25.000.000đồng tiền án phí. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về quyền kháng cáo và thi hành án. 

Ngày 01/6/2017 nguyên đơn chị Nguyễn Thị Minh Y có đơn kháng cáo 

và ngày 14/6/2017 có đơn kháng cáo bổ sung yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm 

chia khối tài sản chung bằng hiện vật. 

Ngày 16/6/2017 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn có Quyết định 

kháng nghị số 32/2017/KNPT-DS kháng nghị đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm 

xử hủy bản án dân sự sơ thẩm số 10/2017/HNGĐ-ST ngày 18 tháng 5 năm 

2017 của Toà án nhân dân thành phố L, tỉnh Lạng Sơn do đã có vi phạm về việc 

thẩm định, thu thập chứng cứ, định giá tài sản và đã chia tài sản chung theo giá 

trị là không đảm bảo quyền lợi của các đương sự và chưa phù hợp với các quy 

định của pháp luật. 

Trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm ngày 18/9/2017 TAND tỉnh 

Lạng Sơn đã ra quyết định trưng cầu định giá và tiến hành xem xét tại chỗ, kết 

quả xác định được diện tích thửa đất 86 là 1074 m
2
 đã trừ phần diện tích nhà 

nước sử dụng làm cống, kết quả định giá: Tài sản trên đất 182.765.000đ; giá đất 
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theo quy định của Nhà nước 64.000đ/m
2
x1074m

2
= 68.700.000đ; giá theo thị 

trường 5.000.000đ/m
2
 x 1074 m

2
 = 5.370.000.000đ. 

Tại phiên tòa phúc thẩm các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc 

giải quyết vụ án, cụ thể anh Lê Kim N và chị Nguyễn Thị Minh Y thỏa thuận 

mỗi người sử dụng ½ diện tích thửa đất số 86 tờ bản đồ số 57; Anh Lê Kim N 

quản lý, sử dụng ½  diện tích đất phần có tài sản trên đất, chị Nguyễn Thị Minh 

Y đồng ý cho anh Lê Kim N được sở hữu  ngôi nhà và các công trình phụ trên 

đất; chị Nguyễn Thị Minh Y quản lý và sử dụng ½ diện tích đất phần giáp thửa 

đất ông Hoàng K. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn đề nghị Hội 

đồng xét xử ghi nhận sự thỏa thuận của các đương sự. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Trong quá trình giải quyết tại cấp 

phúc thẩm người tham gia tố tụng, người tiến hành tố tụng chấp hành đúng các 

quy định của pháp luật tố tụng tại cấp phúc thẩm.  

Về nội dung: Trong thời gian chuẩn bị xét xử cấp phúc thẩm đã khắc phục 

vi phạm về việc thẩm định, thu thập chứng cứ, định giá tài sản của cấp sơ thẩm, 

các đương sự đồng ý với kết quả xem xét thẩm định tại cấp phúc thẩm. Tại 

phiên tòa các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án, việc 

thỏa thuận của các đương sự là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và 

không trái đạo đức xã hội. Đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự thỏa thuận của 

các đương sự, căn cứ khoản 1 Điều 300 BLTTDS sửa án sơ thẩm công nhận sự 

thỏa thuận của các đương sự.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:   

[1]  Anh Lê Kim N và chị Nguyễn Thị Minh Y đều thừa nhận chung sống 

với nhau năm 1996 đến năm 1998 đăng ký kết hôn, sau kết hôn vợ chồng chung 

sống hạnh phúc đến năm 2013 phát sinh mâu thuẫn dẫn đến ly hôn. Quá trình 

chung sống năm 2001 anh chị nhận chuyển nhượng thửa đất số 86, tờ bản đồ số 

57, bản đồ địa chính phường C, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn diện tích 1074 m
2
 

với anh Nông Văn L, sau khi nhận chuyển nhượng anh chị thống nhất đồng ý để 

chị đứng tên đăng ký kê khai cấp quyền sử dụng đất như vậy có cơ sở xác định 

diện tích 1074 m
2
 đất nêu trên là tài sản chung của anh chị. Vì vậy Tòa án cấp 

sơ thẩm xác định 1074 m
2
 thửa số 86, tờ bản đồ số 57 là tài sản chung vợ 

chồng, là có căn cứ phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật hôn nhân 

và gia đình. 

[2] Xét kháng cáo của chị Nguyễn Thị Minh Y và kháng nghị của Viện 

Kiểm sát nhân dân tỉnh về việc chia tài sản thấy, kết quả xem xét đo đạc tại chỗ 

thì thửa đất 86 tờ bản đồ số 57 trên đất có nhà, diện tích đất rộng hiện trạng là 

đất nông nghiệp, trong quy hoạch là khu dân cư có thể chia được bằng hiện vật. 

tòa án cấp sơ thẩm chia anh Lê Kim N và chị Nguyễn Thị Minh Y mỗi người ½ 

diện tích đất nhưng lại giao cho anh Lê Kim N quản lý tài sản và thanh toán giá 

trị tài sản bằng tiền cho chị Nguyễn Thị Minh Y là không phù hợp theo quy định 
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tại khoản 3 Điều 59, Điều 62 Luật Hôn nhân và Gia đình. Vì vậy kháng cáo của 

chị Nguyễn Thị Minh Y và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh là có 

căn cứ. Tại phiên tòa phúc thẩm anh Lê Kim N và chị Nguyễn Thị Minh Y thỏa 

thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. Xét thấy việc thỏa thuận của 

đương sự là tự nguyện không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức 

xã hội nên cần ghi nhận sự thỏa thuận của các đương sự sửa án sơ thẩm.  Chị 

Nguyễn Thị Minh Y được quản lý sử dụng 537,3m
2
 đất thửa 86 tờ bản đồ số 57 

tiếp giáp thửa đất số 92 của ông Hoàng K; anh Lê Kim N được quản lý sử dụng 

537,3m
2
 đất thửa 86 tờ bản đồ số 57 tiếp giáp về phía thửa đất số 77 và sở hữu 

tài sản trên đất là ngôi nhà và các công trình phụ có trên đất trị giá 

182.765.000đ. 

[3] Về án phí: Tại thời điểm xét xử sơ thẩm các đương sự thỏa thuận giá 

đất là 2.200.000đ/m
2
, anh Lê Kim N nhận hiện vật và thanh toán giá trị tương 

ứng với phần tài sản được chia cho chị Nguyễn Thị Minh Y, tại cấp phúc thẩm 

các đương sự thỏa thuận chia tài sản bằng hiện vật, tại cấp phúc thẩm giá đất 

Nhà nước quy định thấp hơn so với giá các đương sự thỏa thuận, vì vậy nên 

chấp nhận giá các đương sự thỏa thuận, là phù hợp với quy định tại khoản 1 

Điều 2 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC 

ngày 28/3/2014. Các đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo giá ngạch 

tương ứng với giá trị phần tài sản được chia, cụ thể: Chị Nguyễn Thị Minh Y 

được chia tài sản có giá trị: 537,3 m
2
 x 2.200.000đ = 1.182.060.000đ phải chịu 

án phí 47.461.000đ; anh Lê Kim N được chia tài sản: Đất 1.182.060.000đ + 

182.765.000đ (nhà + công trình khác trên đất) = 1.364.825.000đ phải chịu án 

phí 52.944.750đ. Do sửa án sơ thẩm chị Nguyễn Thị Minh Y không phải chịu án 

phí phúc thẩm. 

[4] Chi phí tố tụng khác: Chi phí xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tại 

cấp phúc thẩm chị Nguyễn Thị Minh Y thỏa thuận tự nguyện chịu. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo và không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Căn cứ khoản 2 Điều 147; khoản 2 Điều 148; Điều 300; khoản 2 Điều 308 

của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 33; khoản 1 Điều 59; Điều 62 Luật Hôn nhân gia 

đình; Điểm b khoản 5 Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 quy định về án 

phí và lệ phí tòa án 

1. Công nhận sự thỏa thuận của chị Nguyễn Thị Minh Y và anh Lê Kim N 

về việc chia tài sản chung, sửa án sơ thẩm, cụ thể: 

Chị Nguyễn Thị Minh Y được quản lý, sử dụng diện tích 537,3m
2
 đất 

tại thửa 86, tờ bản đồ số 57 bản đồ địa chính phường C có các cạnh tiếp giáp: 

Nam tiếp giáp thửa 92; Bắc tiếp giáp phần đất anh Lê Kim N được quản lý, sử 

dụng; Đông tiếp giáp đất lưu không đường C thửa 89; Tây tiếp giáp  các thửa 
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88, 84 có các điểm mốc M9,M8,M7,M5,M11,M10 (có mảnh trích đo ngày 

18/9/2017 kèm theo). 

Anh Lê Kim N được quản lý, sử dụng diện tích 537,3m
2
 đất tại thửa 86, tờ 

bản đồ số 57 bản đồ địa chính phường C có các cạnh tiếp giáp: Nam tiếp giáp 

phần đất chị N được quản lý, sử dụng; Bắc tiếp giáp đất lưu không thửa 89 và 

thửa số 77 của bà B ông Đ; Tây tiếp giáp thửa 81, 85, 84; Đông tiếp giáp đất lưu 

không đường C thửa 89, có các điểm mốc M11, M5,M4, M2,M1,M12 (có mảnh 

trích đo ngày 18/9/2017 kèm theo). 

2. Về chi phí tố tụng: Chị Nguyễn Thị Minh Y tự nguyện chịu chi phí xem 

xét thẩm định tại chố và định giá tại cấp phúc thẩm 8.400.000đ được trừ vào số 

tiền tạm ứng chị Nguyễn Thị Minh Y đã nộp. 

3. Về án phí: Án phí dân sự sơ thẩm theo giá ngạch chị Nguyễn Thị Minh 

Y phải chịu 47.461.000đ tiền (bốn mươi bẩy triệu bốn trăm sáu mươi mốt ngàn 

đồng chẵn); anh Lê Kim N phải chịu 52.944.000đ (năm mươi hai triệu chín trăm 

bốn mươi bốn ngàn đồng chẵn).  

Chị Nguyễn Thị Minh Y không phải chịu mán phí phúc thẩm, hoàn trả cho 

chị Nguyễn Thị Minh Y 300.000đ tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo biên lai số 

AA/2012/03211 ngày 15/6/2017 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố L. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo và không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (28/9/2017). 

Nơi nhận: 
- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND cấp cao tại Hà Nội; 
- VKSND tỉnh Lạng Sơn; 
- TAND thành phố L; 

- Chi cục THADS thành phố L; 

- Các đương sự;  

- UBND phường C; 

- HCTP, KTNV&THA; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa Dân sự. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Lƣơng Thị Hồng 

 

 


